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Câu I. (4đ)
     1. Hợp chất A được tạo thành từ các ion đều có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Trong một phân tử A có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Xác định công thức phân tử của A.

     2. Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M, thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a M vào dung dịch X, thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính giá trị của a.

Câu II (4đ): Moâ taû caùc hieän töôïng xaûy ra, vieát phöông trình phaûn öùng döôùi daïngø ion (thu goïn) ñoái vôùi caùc thí nghieäm sau :

a) Cho đồng kim loại vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H​2SO4 loãng.

b) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch MgCl2.

c)   Cho töø töø dung dòch HCl ñaëc vaøo bình ñöïng moät ít thuoác tím.

d)   Suïc khí H2S vaøo bình ñöïng dung dòch FeCl3 .

e)   Suïc khí NH3 vaøo bình ñöïng nöôùc Brom tôùi dö NH3.

f)   Suïc khí SO2 vaøo bình ñöïng dung dòch Na2CO3
g)   Suïc khoâng khí vaøo nöôùc töï nhieân chöùa Fe(HCO3)2
h)   Suïc khoâng khí ñoàng thôøi theâm nöôùc voâi trong vaøo nöôùc töï nhieân chöùa Fe(HCO3)2.

Caâu III. (4đ)
      1.a. Dung dòch goàm  CH3COOH  0,01M vaø CH3COONa 0,01M. Cho Ka = 1,8 . 10-5 Tính pH caùc dung dòch.
      b. Dung dÞch axit HA nång ®é 0,1M cã pH=2, dung dÞch axit HB nång ®é  0,01M cã pH=3. B»ng tÝnh to¸n, h·y chØ ra axit nµo m¹nh h¬n?

     2. Trộn 100ml dd A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100ml dd B (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dd C. Nhỏ từ từ 100ml dd D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dd C thu được V lít CO2 (đktc) và dd E. Cho dd Ba(OH)2 tới dư vào dd E thì thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m và V. 
Caâu IV.(4đ) Hoà tan hoàn toàn 58,4 gam hỗn hợp X chứa FexOy và FeS2 trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau phản ứng thu được 19,04 lít SO2 (ở đktc sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 140 gam muối sunfat.

a. Xác định CTPT của FexOy.

b. Lấy hỗn hợp Y chứa FexOy ở trên và FeS2 hoà tan hoàn toàn trong 63 gam dung dịch HNO3, thu được 1,568 lít NO2 (ở đktc sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 9,76 gam chất rắn. Tính nồng độ % của dung dịch HNO3.        

Câu V. (4đ) Chia 3,584 lít (đktc) hỗn hợp gồm một ankan (A), một anken (B) và một ankin (C) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thấy thể tích hỗn hợp giảm 12,5% và thu được 1,47g kết tủa. Phần 2 cho qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 2,22g và có 13,6g brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn khí ra khỏi bình brom rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 2,955g kết tủa.

1. Xác định công thức cấu tạo A, B và C.

2. Từ A viết dãy chuyển hóa (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế 1,1-đibrompropan và 2,2-đibrompropan.(Vận dụng quy tắc Maccopnhicop và trái quy tắc maccopnhicop)
3. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho C tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường trung tính ở nhiệt độ phòng và môi trường axit (H2SO4) có đun nóng biết sản phẩm có muối hữu cơ hoặc có axit hữu cơ và CO2.
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	CÂU-Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I.1
	Mỗi ion có 18e. Giả sử trong phân tử A có x ion, vì A trung hòa điện nên ta có:

Tổng số e = tổng số p = 18x

Gọi N là tổng số nơtron trong A, ta có:

 18x + 18x + N = 164      (1)  

Mặt khác đối với đồng vị bền thì

1 
[image: image1.wmf]£

 N/18x 
[image: image2.wmf]£

 1,52            (2)    

Từ (1) và (2) suy ra 2,6 
[image: image3.wmf]£

 x 
[image: image4.wmf]£

 3,04

Nghiệm duy nhất thích hợp với x = 3  

· Trường hợp 1: công thức của A là M2X tạo ra từ 2 ion M+ và X2-. 

Suy ra :  ZM = 18 + 1 = 19  
[image: image5.wmf]Þ

 M là Kali

              ZX = 18 – 2 = 16    
[image: image6.wmf]Þ

 X là Lưu huỳnh

Vậy công thức của A là K2S                    

· Trường hợp 2: công thức của A là MX2 tạo ra từ ion M2+ và X-.

 Suy ra: ZM = 18 + 2 = 20 
[image: image7.wmf]Þ

 M là Canxi

              ZX = 18 – 1 = 17  
[image: image8.wmf]Þ

 X là Clo

 Vậy công thức của A là CaCl2
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	CO2 + OH-  → HCO3 -
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	HCO3- + OH- →  CO32-   + H2O 
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Do kết tủa thu được bằng 0,02 mol do đó lượng OH- cho thêm vào bằng 0,01 mol 
	0,5

	
	Ta có : OH- = 0,5a    → 0,5a = 0,01→  a = 0,02            
	0,5

	II. a
	a) Cu tan, dung dịch xuất hiện màu xanh và khí không mầu hóa nâu trong không khí
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	b
	b) Có kết tủa trắng không tan
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	c
	Thuốc tím tan,, dung dịch tạo thành có màu hơi vàng do clo sinh ra tan một phần, sủi bọt khí mùi sốc
16H+ + 10Cl- + 2MnO42- 
[image: image18.wmf]¾¾®

 2Mn2+ +5 Cl2 + 8H2O
	0,25
0,25

	d
	Dung dịch bị vẩn đục màu vàng, khi dư H2S thì có sủi khí
2Fe3+ + H2S 
[image: image19.wmf]¾¾®

 2Fe2+ + S + 2H+

	0,25
0,25

	e
	Dung dịch Brom bị nhạt màu dần cho đến mất màu, có sủi bọt khí không màu, không mùi
2NH3 + 3Br2 
[image: image20.wmf]¾¾®

 N2 + 6H+ + 6Br-
NH3 + H+ 
[image: image21.wmf]¾¾®

 NH4+
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	f
	Sủi bọt khí không màu, không mùi, một thời gian SO2 dư sủi bọt khí mùi sốc

SO2 + CO32- 
[image: image22.wmf]¾¾®

 CO2 + SO32-
SO2 + H2O + SO32- 
[image: image23.wmf]¾¾®

 2HSO3-

	0,25
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	g
	Nước từ màu trong hơi xanh chuyển dần sang vàng đục, có thoát khí không mùi

4Fe2+ + 8HCO3- + O2 +2H2O 
[image: image24.wmf]¾¾®

 4Fe(OH)3 + 8CO2
	0,25
0,25

	h
	Nước trong hơi xanh chuyển sang đục vàng, không thấy khí thoát ra

Ca2+ + OH- + HCO3- +4 Fe2+ +O2 +H2O
[image: image25.wmf]¾¾®

 CaCO3 + Fe(OH)3
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	III.1a.
	CH3COONa 
[image: image26.wmf]¾¾®

 CH3COO- + Na+
0,01                          0,01
CH3COOH 
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 CH3COO- + H+
0,01-x                     0.01+x        x
Ka = 
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	b
	HA 
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 H+ + A-
0,09         0,01    0,01 => Ka = 1,1.10-3
HB 
[image: image30.wmf]¾¾®

 H+ + B-
0,009       0,001   0,001  => Ka = 1,1.10-4
Vậy HA mạnh hơn HB do K(HA) > K(HB)
	1

	2
	n(HCO3-) = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol 
n(CO3[2-]) = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol 
n(H+) = 0,2 + 0,1 mol 
nSO4[2-] = 0,1 mol 

**Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D vào dung dịch C: 

H+ + CO3[2-] ---> HCO3- 
0,2 <--- 0,2 
H+ + HCO3 - ---> CO2 + H2O 
0,1 -----> 0,1 -----------> 0,1 
=> V = 0,1 X 22,4 = 2,24 lít 

nHCO3- (dư) = 0,2 + 0,2 - 0,1 = 0,3 mol 

** Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch E. 

HCO3- + OH- ---> CO3[2-] + H2O 
0,3 -----------------------> 0,3 
CO3[2-] + Ba[2+] ---> BaCO3 
0,3 --------------------------> 0,3 
SO4[2-] + Ba[2+] ---> BaSO4 
0,1 ----------------------------> 0,1 
=> m = 197 X 0,3 + 233 X 0,1 = 82,4 gam 
	2

	IV.a
	Tách hỗn hợp 
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23

2

Fea(mol)

FeO

thµnhhçnhîpFeOb(mol)

FeS

Sc(mol)

ì

ì

ïï

íí

ïï

î

î


Ta có sơ đồ phản ứng:

[image: image32.wmf]23

Fea(mol)

FeOb(mol)

Sc(mol)

ì

ï

í

ï

î

+ H2SO4 (đặc nóng) ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H​2​O

Áp dụng bài ra và phương trình phản ứng ta có hệ phương trình
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Áp dụng bảo toàn S ( 
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	b.
	Ta có thể tóm tắt sơ đồ phản ứng thành sơ đồ như sau :
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Khi cho 0,4 mol NaOH vào dung dịch Z ta có phản ứng xẩy ra như sau :

   H+   +   OH-   (   H2O (2)

0,034 (0,034

  Fe3+    +     3OH-       (   Fe(OH)3( (3)

0,122  (    0,366     (    0,122

  2Fe(OH)3 
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Fe2O3 + 3H2O (4)

     0,122       (    0,061

Ta có 
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Gọi x là số mol Fe3O4 và y là số mol của FeS2. Áp dụng bảo toàn nguyên tố Fe và bảo toàn electron ta có hệ phương trình :


[image: image39.wmf]3xy0,122x0,04(mol)

x15y0,07y0,002(mol)

ì

+==

ì

ï

Û

íí

+==

ï

î

î


Xét dung dịch Z : 
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố N ( Số mol HNO3 = Số mol NO3- + Số mol NO2 = 0,462 (mol)

( 
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	V.
	1. Trong một phần, ta có: 
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. Dung dịch AgNO3/NH3 chỉ hấp thụ ankin, đặt công thức ankin là RC≡CH (giả sử không phải là C2H2).
RC≡CH + AgNO3 + NH3 ( RC≡CAg + NH4NO3
(1)
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0,01 = 1,47

( 
R = 15 (CH3-), công thức của ankin là CH3C≡CH

Dung dịch brom hấp thụ anken (CnH2n) và ankin


CnH2n + Br2 ( CnH2nBr2



(2)


C3H4 + 2Br2 ( C3H4Br4



(3)
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Từ
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 ( n = 2, công thức của anken là CH2=CH2.

Khí ra khỏi bình brom là ankan (CmH2m+2), 
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CmH2m+2 + 
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Từ (4): 
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, công thức ankan là CH3CH2CH3.

2. Điều chế:
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3. Phản ứng của C:
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5CH3C≡CH + 8KMnO4 + 12H2SO4 ( 5CH3COOH + 5CO2 

                                                                       + 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O
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Thí sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, không tính điểm nếu bài toán giải không đúng bản chất hóa học.
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